BẢNG TÓM TẮT QUYỀN LỢI, PHẠM VI, CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ
VÀ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG
NGUYÊN TẮC TẬP THỂ NGƯỜI THÂN CBCNV VSP
SỐ 0001/13/T-VSP03/VSP-PVI
I. 
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

1.1.  
Vợ, chồng, con của CBCNV VSP là người Việt Nam được pháp luật Việt Nam thừa nhận có độ tuổi từ 15 ngày tuổi  - 60 tuổi.

1.2.
Cha/mẹ ruột, cha/mẹ vợ/chồng của CBCNV VSP được pháp luật thừa nhận được tham gia đến 70 tuổi. Nếu tham gia liên tục ≥ 03 năm trước 70 tuổi thì có thể tham gia đến 75t. 

1.3.
CBCNV VSP ngay sau khi nghỉ hưu nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm liên tục thì được tham gia BH theo HĐ này cho bản thân và những người thân của mình với điều kiện những người yêu cầu đã tham gia bảo hiểm ít nhất một năm trước đó

1.4.  Những người đang trong thời gian điều trị các bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn hoặc thương tật có trước khi tham gia bảo hiểm thì vẫn thuộc đối tượng được bảo hiểm, tuy nhiên những chi phí phát sinh từ việc điều trị các bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn trong năm đầu tham gia bảo hiểm và thương tật có từ trước khi tham gia bảo hiểm sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm hợp đồng này.
2. 
Người bảo hiểm không nhận bảo hiểm cho các đối tượng dưới đây:

2.1
Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong, ung thư 

2.2
Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
I. QUYỀN LỢI, MỨC TRÁCH NHIỆM CÁC CHƯƠNG TRÌNH BH:
ĐIỀU KIỆN A: CHẾT/TÀN TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO ỐM/BỆNH:

Phạm vi bảo hiểm: Chết hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật
	
	
	CHƯƠNG TRÌNH  1
	CHƯƠNG TRÌNH 2
	CHƯƠNG TRÌNH 3

	
	PHẠM VI ĐỊA LÝ
	Việt Nam
	Việt Nam
	Việt Nam

	1
	 Chết, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn 
	20.000 USD/người
	15.000 USD/người
	12.000 USD/người


ĐIỀU KIỆN B: TAI NẠN CÁ NHÂN 24/24

Phạm vi bảo hiểm: Chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
	
	
	CHƯƠNG TRÌNH  1
	CHƯƠNG TRÌNH 2
	CHƯƠNG TRÌNH  3

	
	PHẠM VI ĐỊA LÝ
	Toàn thế giới
	Toàn thế giới
	Toàn thế giới

	1
	Chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn 
	20.000 USD
	15.000 USD
	12.000 USD

	2
	Thương tật bộ phận vĩnh viễn 
	theo tỷ lệ % tại Bảng tỷ lệ trả tiền BH x 20.000 USD
	theo tỷ lệ % tại Bảng tỷ lệ trả tiền BHx15.000 USD
	theo tỷ lệ % tại Bảng tỷ lệ trả tiền BH x 12.000 USD

	3
	Chi phí y tế do tai nạn 
	10.000 USD/người/năm
	10.000 USD/người/năm
	7.000
 USD/người/năm

	4
	Thương tật tạm thời (Trợ cấp trong quá trình điều trị tai nạn)
	10 USD/ngày 

(tối đa 180 ngày )
	10 USD/ngày 

(tối đa 180 ngày )
	10 USD/ngày 

(tối đa 180 ngày )


ĐIỀU KIỆN C : CHI PHÍ NẰM VIỆN & PHẪU THUẬT (Không do tai nạn)

Phạm vi bảo hiểm: Chi phí nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản 

	CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM
	CHƯƠNG TRÌNH  1 (Việt Nam)
	CHƯƠNG TRÌNH  2 (Việt Nam)
	CHƯƠNG TRÌNH  3 (Việt Nam)

	1
	Số tiền bảo hiểm tối đa/năm
	10.000 USD
	6.500 USD
	6.000 USD

	NẰM VIỆN NỘI TRÚ, PHẪU THUẬT- ĐIỀU TRỊ TRONG NGÀY &VẬN CHUYỂN CẤP CỨU

	2
	Các chi phí bệnh viện (tối đa 60 ngày/năm):

· Viện phí 

· Chi phí thuốc men, quần áo

· Chi phí bác sỹ, y tá, hộ lý

· Các kiểm tra, xét nghiệm, chụp phim (bao gồm CT, MRI, PET)
	250 USD/ngày


	200 USD/ngày


	200 USD/ngày



	3
	Chi phí phẫu thuật (bao gồm phẫu thuật nội trú & ngoại trú)
	 Tối đa 10.000 USD
	Tối đa 6.500 USD
	Tối đa 6.000 USD

	4
	Vận chuyển cấp cứu (dịch vụ cứu thương địa phương với mục đích vận chuyển khẩn cấp NĐBH tới cơ sở y tế gần nhất có khả năng cung cấp dịch vụ y tế thích hợp. trường hợp không có dịch vụ cứu thương địa phương, NĐBH có thể dùng taxi (có hóa đơn) tới 200.000VNĐ/vụ. 
	Tối đa 10.000 USD
	Tối đa 6.500 USD
	Tối đa 6.000 USD

	5
	Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa 180 ngày/năm) 
	10 USD/ngày
	6.5 USD/ngày
	6 USD/ngày

	6
	Chi phí mai táng 
	200 USD
	100 USD
	100 USD

	7
	Chi phí trước khi nhập viện (Bao gồm các chi phí chuẩn đoán, xét nghiệm trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện)
	150 USD
	100 USD 
	100 USD 

	8


	Chi phí điều trị sau khi xuất viện (Trong vòng 30 ngày sau khi xuất viện) 
	150 USD


	100 USD


	100 USD



	9
	Chi phí thuê y tá, hộ lý tại nhà (tối đa 15 ngày sau khi xuất viện) 
	100 USD
	50 USD
	50 USD


Trường hợp NĐBH phải điều trị thai sản trước 90 ngày, sinh đẻ trước 270 ngày:

ST được trả = chi phí thực tế x tỷ lệ giữa số ngày tham gia BH với 90 hoặc 270 ngày.
	ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

	
	Tổng mức giới hạn bao gồm 10% khám chữa răng
	600 USD/người/ năm
	350 USD/người/ năm
	300 USD/người/ năm

	1
	 Bao gồm các chi phí 

Tư vấn của bác sĩ/chuyên gia

-   Kê đơn/bốc thuốc

·  Kiểm tra xét nghiệm, các thủ tục chụp X- quang và siêu âm sử dụng cho việc chẩn đoán và điều trị 
	Không giới hạn chi phí và số  lần thăm khám
	Không giới hạn chi phí và số  lần thăm khám
	Không giới hạn chi phí và số  lần thăm khám

	2
	Vật lý trị liệu
	6 USD/ngày, tối đa 60 ngày/năm
	3 USD/ngày, tối đa 60 ngày/năm
	3 USD/ngày, tối đa 60 ngày/năm

	3
	Khám chữa răng
	60 USD/năm
	30 USD/năm
	30 USD/năm

	
	Bao gồm các chi phí cho việc :

a. Chi phí xét nghiệm, chụp X- quang

b. Nhổ răng (Bao gồm cả điều trị phẫu thuật) chữa tủy, nhổ chân răng

c. Làm vệ sinh  răng (02 lần/năm)
d. Trám răng 

e. Chữa các bệnh về nướu răng (viên nướu răng, viêm lợi, nha chu)


III. 
PHẠM VI BẢO HIỂM 

1. 
Điều kiện A: Chết, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật


Chết/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật: Bồi thường 100% số tiền BH.
Thời gian chờ: Sau 30 ngày kể từ ngày 01/05 hoặc ngày 1/11 hàng năm (Chỉ áp dụng đối với những người mới tham gia bảo hiểm)

2.
Điều kiện B: Tai nạn cá nhân 24/24: bồi thường trong trường hợp NĐBH bị chết, thương tật thân thể do tai nạn:
- 
Quyền lợi 1: Chết/thương tật toàn bộ vĩnh viễn (≥ 81%): Bồi thường 100% số tiền BH.

- 
Quyền lợi 2: Thương tật bộ phận vĩnh viễn: bồi thường theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật (ban hành theo QĐ số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của BTC).

- 
Quyền lợi 3: Thương tật tạm thời: Thanh toán tiền trợ cấp hàng ngày và các chi phí y tế thực tế và hợp lý (nội và ngoại trú) trong quá trình điều trị.
3. 
Điều kiện C: Trợ cấp nằm viện và phẫu thuật


· Quyền lợi điều trị nội trú 


-
Nằm viện & phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản... (trừ nguyên nhân do tai nạn): Chi trả các chi phí y tế, phẫu thuật theo từng chương trình đã chọn.
-
Trợ cấp ngày nằm viện (Tối đa 180 ngày/năm): Mức trợ cấp/ngày theo từng chương trình đã chọn
·  Quyền lợi điều trị ngoại trú (bao gồm khám chữa răng)


Điều trị ngoại trú do ốm đau bệnh tật (bao gồm khám chữa răng) theo chỉ định của bác sỹ: Thanh toán đến mức tối đa theo từng chương trình đã chọn.
Thời gian chờ: 

· 30 ngày đối với trường hợp bệnh tật (không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm có từ 50 thành viên trở lên). 
· 90 ngày đối với trường hợp sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, lấy u nang buồng trứng, điều trị thai sản và 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ (không áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm có từ 50 thành viên trở lên). Nếu người được bảo hiểm phải điều trị thai sản trước 90 ngày hoặc sinh đẻ trước 270 ngày, số tiền được trả sẽ tính theo tỷ lệ giữa số ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm đến ngày rủi ro được bảo hiểm xảy ra (bao gồm cả thời gian tham gia các hợp đồng bảo hiểm con người khác tại PVI trong năm trước đó) với 90 ngày hoặc 270 ngày. 

+
Những trường hợp tái tục bảo hiểm mặc nhiên có hiệu lực sau khi ký hợp đồng và đóng phí cho thời gian tiếp theo. Những trường hợp đã tham gia bảo hiểm con người tại PVI nay chuyển sang tham gia bảo hiểm theo Hợp đồng này, nếu thời gian ngắt quãng giữa 2 hợp đồng dưới 3 tháng: sẽ không áp dụng thời gian chờ đối với điều kiện C.

IV. 
CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ BẢO HIỂM
1. 
Điểm loại trừ chung

1.1  Điều trị ngoài phạm vi địa lý được quy định tại Hợp đồng/ Giấy chứng nhận bảo hiểm

1.2  Điều trị và/hoặc chăm sóc cai nghiện ma túy, cai nghiện rượu, sử dụng thuốc không theo  chỉ định của cơ sở y tế /bác sỹ .

1.3 Bất kỳ ốm đau, bệnh tật, thương tích hay chết nào gây ra bởi chiến tranh, nội chiến, đình công, khủng bố 

1.4 Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp.

1.5  Người được bảo hiểm có ý định tự tử hoặc cố ý dấn thân vào nơi nguy hiểm không           cần thiết trừ khi có ý định cứu người, cứu tài sản .

1.6 Thương tật thân thể của người được bảo hiểm phát sinh từ đánh lộn trừ phi chứng         minh được đó là do bảo vệ tính mạng của bản thân.

1.7  Người được bảo hiểm từ 14 tuổi trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy,        quy định của chính quyền địa phương hoặc tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.

1.8 Người được bảo hiểm bị ảnh hưởng của rượu, bia (mức độ ảnh hưởng sẽ theo quy 
định của pháp luật hiện hành), ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác. 

1.9  Bất kỳ việc điều trị hoặc thử nghiệm liên quan đến các bệnh lây lan qua đường tình dục (lậu, giang mai …), bất kỳ hội chứng phức hợp liên quan đến hội chứng suy giảm  miễn dịch mắc phải (AIDS), tình trạng và bệnh liên quan đến virut HIV

1.10 Điều trị tất cả các loại bệnh tâm thần hoặc rối loạn tâm thần sau khi có chuẩn đoán xác định của bác sĩ chuyên khoa. Không loại trừ việc điều trị những biểu hiện, triệu chứng của bệnh tâm thần khi chưa có chuẩn đoán xác định của bác sĩ chuyên khoa.

1.11
Bất kỳ ốm đau, bệnh tật, thương tích hay chết nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ ô nhiễm hóa học, chất phóng xạ hay nguyên liệu hạt nhân hay thiên tai như: động đất, núi lửa hoặc dịch bệnh gây ra (Dịch bệnh phải do cơ quan có thẩm quyền công bố ).

    2. 
Loại trừ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm B – Tai nạn cá nhân

2.1
Thương tật thân thể xảy ra khi Người được bảo hiểm đang tham gia tập luyện hoặc tham gia thi đấu các môn thể thao chuyên nghiệp hoặc thương tật thân thể xảy ra khi Người được bảo hiểm đang tham gia vào (hay đang luyện tập hay tham gia huấn luyện đặc biệt nào) bất kỳ các hoạt động  chuyên nghiệp có tính chất nguy hiểm được liệt kê tại quy tắc bảo hiểm. Trường hợp người được bảo hiểm đã khai báo làm nghề thợ mộc và có sử dụng máy móc làm mộc thì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm Bên B vẫn bồi thường.  

2.2
Thương tật thân thể hoặc chết hoặc chi phí y tế phát sinh từ hoặc là hậu quả của việc bị ốm đau hay tàn tật cả về thể lực và trí lực đã có sẵn từ trước khi xảy ra tai nạn mà ốm đau hay tàn tật đó không được khai báo cho bảo hiểm PVI và không được bảo hiểm PVI chấp thuận bằng văn bản.

2.3
Thương tật có thể gây tử vong hay chi chí y tế phát sinh từ hay quy là do Người được bảo hiểm đang có thai hay ốm đau bệnh tật không phải do hậu quả của tổn thương thân thể, do nguyên nhân phẫu thuật biến chứng dần dần thành.
3. 
Loại trừ áp dụng cho các điều kiện bảo hiểm C – Chi phí nằm viện và phẫu thuật

3.1
Các sản phẩm vitamin hoặc khoáng chất, thực phẩm chức năng, các loại thuốc bổ sung cho chế độ dinh dưỡng, ăn kiêng bao gồm cả các sản phẩm làm đẹp (trừ trường hợp được sử dụng để điều trị theo chuẩn đoán, triệu chứng thiếu hụt vitamin điển hình)

3.2 
Điều trị các chứng bệnh liên quan đến việc trở ngại về đường hô hấp, bao gồm ngủ ngáy và ngừng thở khi ngủ.

3.3 
Bất kỳ hình thức điều trị hoặc thuốc thử nghiệm nào hoặc chưa được chứng minh dựa trên thực tiễn y học đã được chấp nhận rộng rãi.

3.4
Điều dưỡng, an dưỡng.

3.5
Nằm viện để kiểm tra sức khỏe hoặc giám định y khoa mà không liên quan đến việc điều trị bệnh tật

3.6 
Khám sức khỏe định kỳ/ thông lệ, bao gồm kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám phụ khoa/ nam khoa, xét nghiệm, khám thai định kỳ, chăm sóc trẻ sơ sinh, tiêm chủng, uống vắc xin phòng ngừa, kiểm tra thị lực và thính lực thông thường, điều trị suy thoái thị lực, điều trị suy thoái tự nhiên, bao gồm nhưng không giới hạn điều trị cận thị, viễn thị, loạn thị và những phẫu thuật sữa chữa những khiếm khuyết về suy thoái thị lực và thính lực tự nhiên.

3.7 
Điều trị hoặc phẫu thuật các bệnh, dị tật bẩm sinh, di truyền, những thương tật và chỉ định phẫu thuật có từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm.

3.8 
Điều trị hoặc phẫu thuật theo yêu cầu của Người được bảo hiểm.

3.9
Phẫu thuật thẩm mỹ hay phẫu thuật tạo hình trừ khi việc phẫu thuật này nhằm mục đích tái tạo để phục hồi chức năng của cơ quan bị thương phát sinh trong thời hạn bảo hiểm.

3.10 
Chi phí điều trị phục hồi chức năng, cung cấp, duy trì hay chỉnh sửa các bộ phận   hoặc dụng cụ giả được lắp đặt từ bên ngoài (bao gồm các thiêt bị/ bộ phận nhân tạo điều trị hay hỗ trợ điều trị cho các cơ quan nội tạng), răng giả hoặc các thiết bị điều chỉnh, nạng chống, xe đẩy và các thiết bị khác.

3.11 
Chăm sóc trước và sau khi sinh đẻ

3.12 
Kế hoạch hóa gia đình, điều trị vô sinh, điều trị bất lực, rối loạn chức năng sinh dục, thụ tinh nhân tạo, liệu pháp thay đổi hóc môn, thay dổi giới tính hay bất cứ hậu quả hay biến chứng nào của các điều trị trên. Nạo phá thai trừ trường hợp có chỉ định cần thiết về mặt y khoa phải chấm dứt thai kỳ.

3.13 
Loại trừ các trường hợp điều trị ung thư trong năm bảo hiểm đầu tiên (12 tháng) đối với các trường hợp đã điều trị ung thư trước ngày tham gia bảo hiểm.

3.14 
Các bệnh lao, bệnh phong, sốt rét, bệnh nghề nghiệp.

3.15 
Những bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn trong (12 tháng) đầu tiên được bảo hiểm (loại trừ này không áp dụng đối với những trường hợp đang tham gia bảo hiểm PVI care ở các hợp đồng bảo hiểm khác chuyển sang tham gia bảo hiểm PVI care hợp đồng này).
a.
Bệnh đặc biệt : Là các bệnh ung thư nguyên phát, u bướu các loại, huyết áp, tim mạch, viêm loét loại trong  hệ t dạ dày, viêm khớp, viêm loét ruột, viêm gan, viêm màng trong dạ con, trĩ, sỏi các hống bài tiết, lao phổi, đục nhân mắt, viêm xoang, tiểu đường, hen phế quản, Parkinson, viêm thận, các hội chứng liên quan đến hệ thống tạo máu.

b.
Bệnh có sẵn: Là những bệnh có từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm và do bệnh này,

-
Người được bảo hiểm đã được điều trị trong vòng 3 năm trước ngày bắt đầu bảo hiểm, hoặc

-
Người được bảo hiểm, hoặc người bình thường trong tình huống tương tự, đã nhận biết triệu trứng hoặc sự xuất hiện của bệnh này từ trước ngày bắt đầu bảo hiểm.
V. Thời gian chờ:
V. 
PHÍ BẢO HIỂM: - Chương trình 1: 378,20 USD/người/năm
      - Chương trình 2: 270,20 USD/người/năm 

      - Chương trình 3: 229,70 USD/người/năm 
      - Người từ ≥ 61 -75 tuổi:  phí BH bằng biểu phí nêu trên  X  1.5 lần.

	BIỂU PHÍ VÀ QUY ĐỊNH GIẢM PHÍ DO THAM GIA SỐ ĐÔNG

	STT
	Mô tả
	 
	Chương trình 1
	Chương trình 2
	Chương trình 3

	II
	Giảm phí tùy thuộc vào số lượng người thân tham gia bảo hiểm 
	Mức giảm phí trên biểu phí tiêu chuẩn (%)
	Phí năm
	Phí ngắn hạn (06 tháng)
	Phí năm
	Phí ngắn hạn (06 tháng)
	Phí năm
	Phí ngắn hạn (06 tháng)

	1
	Dưới 50 người  
	0%
	378.20
	226.92
	270.20
	162.12
	229.70
	137.82

	2
	Từ 50 đến 100 người
	2%
	370.64
	222.38
	264.80
	158.88
	225.11
	135.06

	3
	Trên 100 đến 150 người
	3%
	366.85
	220.11
	262.09
	157.26
	222.81
	133.69

	4
	Trên 150 đến 200 người
	4%
	363.07
	217.84
	259.39
	155.64
	220.51
	132.31

	5
	Trên 200 đến 400 người
	6%
	355.51
	213.30
	253.99
	152.39
	215.92
	129.55

	6
	Trên 400 đến 600 người
	7%
	351.73
	211.04
	251.29
	150.77
	213.62
	128.17

	7
	Trên 600 đến 800 người
	9%
	344.16
	206.50
	245.88
	147.53
	209.03
	125.42

	8
	Trên 800 đến 1.000 người
	10%
	340.38
	204.23
	243.18
	145.91
	206.73
	124.04

	9
	Trên 1.000 đến 2.000 người
	15%
	321.47
	192.88
	229.67
	137.80
	195.25
	117.15

	10
	Trên 2.000 người
	20%
	302.56
	181.54
	216.16
	129.70
	183.76
	110.26

	III
	Giảm phí thêm nếu trong gia đình có trên 02 người tham gia
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	Tham gia người thứ 3
	3%
	366.85
	220.11
	262.09
	157.26
	222.81
	133.69

	2
	Tham gia người thứ 4
	5%
	359.29
	215.57
	256.69
	154.01
	218.22
	130.93

	3
	Tham gia từ người thứ 5
	7%
	351.73
	211.04
	251.29
	150.77
	213.62
	128.17

	IV
	Người cao tuổi từ 61 đến 75 tuổi
	 
	567.30
	340.38
	405.30
	243.18
	344.55
	206.73


VI. HƯỚNG DẪN THÔNG BÁO VÀ LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN TIỀN BH:

1. 
Thông báo tổn thất, nộp hồ sơ thanh toán tiền bồi thường trực tiếp cho NĐBH: Các trường hợp tai nạn, ốm đau, bệnh tật, NĐBH tự trả tiền cho bệnh viện và hoàn tất hồ sơ, nộp tại PVI Vũng Tàu để xem xét, chi trả bồi thường trong thời gian sớm nhất nhưng không quá 1 năm kể từ ngày xảy ra rủi ro được BH (khi NĐBH khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú ngoài Hệ thống bệnh viện bảo lãnh viện phí của PVI)
	Bệnh viện
	
	NĐBH
	
	Bảo hiểm PVI

	
	
	
	
	

	
	
	Tự trả tiền, Thu thập bản gốc hóa đơn, chứng từ liên quan + Yêu cầu trả tiền BH và gửi cho BH PVI
	
	Kiểm tra hóa đơn, chứng từ



	
	
	
	
	Thanh toán cho NĐBH




	PVI VŨNG TÀU

Phòng Giám định bồi thường 

Số 58 Võ Thị Sáu, TP. Vũng Tàu

Hot line: 093777.2888

Điện thoại: 064 3838054; Fax: 064 3810044
Ông Đào Mạnh Tuấn - TP Giám định - Bồi thường - Di động: 0918 101 573

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Phó phòng GĐBT - Di động: 0909 100 099
	VIETSOVPETRO

Phòng QLRR & Bảo hiểm

Số 105 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: 064 839871; Fax: 064 839857
Bà Lê Vân Chi:  Chuyên viên, Ext. 2317, Di động: 0909 618499

Ông Hoàng Sơn Tùng- Chuyên viên, Ext. 5098, Di động: 0933 033 533 


Địa chỉ và điện thoại liên hệ như sau:
2. 
Bảo lãnh viện phí: Trường hợp NĐBH không phải trả tiền tại bệnh viện (khi NĐBH khám chữa bệnh nội trú tại Hệ thống bệnh viện bảo lãnh viện phí của Bảo hiểm PVI)

	NĐBH
	
	Bệnhviện/ Phòng khám
	
	Bảo hiểm PVI

	Xuất trình thẻ BH hoặc Giấy tờ tùy thân theo quy định
	
	Kiểm tra thẻ BH, thông tin bảo hiểm và gửi thông tin cho Bảo hiểm PVI
	
	Kiểm tra thông tin, xác nhận bảo lãnh

	
	
	
	
	Thanh toán cho bệnh viện


Liên hệ trung tâm bảo lãnh và chi trả viện phí
Phía Bắc:Trụ sở chính: 45A Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3795 7127                    Fax: (04) 37955625


Email: bh.blvppb@pvi.com.vn   

Hotline 24/7: Số 3: 0988 752 788            Số 4: 0988 742 788

Phía Nam:(Các Bệnh viện từ khu vực Khánh Hòa trở vào)

Trụ sở khu vực phía Nam: Lầu 2-13 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP.HCM


Điện thoại: (08) 6290 910               Fax: (08) 6290 9108


Email: bh.blvppn@pvi.com.vn

Hotline 24/7: Số 1: 0988 756 736           Số 2: 0988 756 726
3. Chứng từ hợp lệ của hồ sơ thanh toán tiền bồi thường:

	STT
	TÊN GIẤY TỜ
	BẢN CHÍNH
	BẢN FOTO
	GHI CHÚ

	1
2

3

4

4.1
4.2

4.3
5
	Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (theo mẫu)

Giấy nghỉ hưởng BHXH

Chứng từ y tế 

· Toa thuốc ghi ngày tháng, chẩn đoán bệnh có ký tên, đóng dấu do bác sỹ chỉ định tại các bệnh viện, các cơ sở y tế của Nhà nước… (loại trừ phòng mạch tư nhân). Trong trường hợp cấp cứu, PVI đồng ý chi trả cho các chi phí điều trị tại nơi sơ cứu ban đầu và chấp nhận chứng từ điều trị tại bác sỹ tư nhân. Tuy nhiên, khi tái khám (nếu có), NĐBH phải điều trị tại các cơ sở y tế theo quy định. 

· Hóa đơn mua thuốc: chi tiết loại thuốc, số lượng… phù hợp với toa thuốc của bác sĩ, nếu không ghi đầy đủ phải cung cấp phiếu thu, phiếu thanh toán viện phí kèm theo, ký tên vào phần người mua hàng, người nộp tiền (hóa đơn > 200.000 VNĐ phải là hóa đơn của BTC).

· Phiếu thu tiền viện phí, biên lai, hóa đơn viện phí > 200.000 VNĐ sử dụng biên lai, hóa đơn của BTC, giấy ra viện (nếu nằm viện), phiếu mổ (nếu phẫu thuật), phim X-quang, CT, xét nghiệm, siêu âm… hoặc các chỉ định và kết quả chụp Xquang, CT, xét nghiệm, siêu âm….

Trường hợp tai nạn, cần có thêm các giấy tờ sau:

Đối với tai nạn sinh hoạt:
· Biên bản/tường trình tai nạn (theo mẫu).

Đối với tai nạn giao thông:
· - Hồ sơ giải quyết tai nạn giao thông do công an hoặc biên bản tai nạn do chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn lập.

· - Biên bản/tường trình tai nạn (theo mẫu) nếu thương tật không nghiêm trọng và không có công an giải quyết. 

· - Giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận BH xe.

Đối với tai nạn lao động:

· Bản sao biên bản TNLĐ do cơ quan lập.

Trường hợp tử vong, cần có thêm các giấy tờ sau:

· Giấy chứng tử

· Biên bản khám nghiệm tử thi (nếu có) 

· Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp.
	x

x

x
x
x
x

[
x
x

	x

x

x

x

(Đóng dấu treo)
	PVI thu thập




4. Thủ tục nhận tiền bảo hiểm
  4.1
Bằng tiền mặt
a.
NĐBH phải mang theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.

b.
Nếu NĐBH không trực tiếp nhận tiền bảo hiểm: Phải có giấy  ủy quyền hợp pháp.

c.
Người thừa kế hợp pháp: phải có CMND, Giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. 
 4.2
Bằng chuyển khoản
a.
Phải cung cấp đầy đủ thông tin: tên chủ tài khoản, tên ngân hàng, số tài khoản.

b.
PVI không chịu trách nhiệm trong quá trình chuyển khoản do NĐBH cung cấp thông tin không chính xác cũng như tranh chấp về sau (nếu có)
5.    Thời hạn thanh toán tiền bồi thường :

-
Trong vòng 15 ngày đối với các hồ sơ không phải giám định. 

-
Trong vòng 21 ngày đối với các hồ sơ phức tạp, cần phải giám định.  

VII.
THỜI HẠN ĐĂNG KÝ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN PHÍ BH
1.
Thời hạn đăng ký tham gia bảo hiểm
Đợt 1: 30 ngày cận trước ngày 01/05 hàng năm (Thời hạn bảo hiểm 1 năm bắt đầu từ ngày 01/05 đến hết ngày 30/04 năm sau)

Đợt 2: 30 ngày cận trước ngày 01/11 hàng năm (Thời hạn bảo hiểm 6 tháng bắt đầu từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/04 năm sau, phí bảo hiểm được tính theo biểu phí ngắn hạn)

2.
Phương thức thanh toán phí bảo hiểm: 2 phương thức
2.1     Nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng Kế Toán PVI Vũng Tàu (Địa chỉ: 58A Võ Thị Sáu P2, TP. Vũng Tàu)

2.2
Nộp phí vào tài khoản số 008.1.00.00.5418.7 của PVI Vũng Tàu tại Ngân hàng Vietcombank – CN Vũng Tàu theo nội dung sau: Ví dụ: Nguyễn Văn A (Đơn vị Công tác) nộp phí bảo hiểm cho người thân là: Trần thị B theo chương trình bảo hiểm số 1/2/3.
(  
NĐBH/đại diện NĐBH có trách nhiệm thanh toán phí trước khi nộp hồ sơ yêu cầu trả tiền bồi thường và trong vòng 45 ngày kể từ ngày 01/05 hoặc 01/11 hàng năm với điều kiện NĐBH/đại diện NĐBH nhận được bản gốc thông báo thu phí từ Bên B ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn 45 ngày kể trên. Nếu quá thời hạn 45 ngày nêu trên, NĐBH/đại diện NĐBH không thanh toán phí BH thì hiệu lực bảo hiểm sẽ bị vô hiệu và PVI không có bất cứ trách nhiệm nào đối với NĐBH kể từ ngày bảo hiểm có hiệu lực.
VIII. CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH
1. 
Đối với tai nạn, khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú (không bao gồm điều trị răng): 
· Người được bảo hiểm có thể khám và điều trị tại tất cả các Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám công, phòng khám tư nhân có hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật, các cơ sở y tế liên doanh hay 100% vốn nước ngoài có giấy phép hoạt động theo quy định của nhà nước (loại trừ phòng mạch tư). Trường hợp cấp cứu, PVI đồng ý chi trả cho các chi phí điều trị tại nơi sơ cứu ban đầu. Tuy nhiên, khi tái khám (nếu có) NĐBH phải điều trị tại các cơ sở y tế theo quy định. 

· Những chi phí lựa chọn dịch vụ y tế cao hơn so với những dịch vụ thông thường tại các Cơ sở y tế của Nhà nước và bác sỹ Việt nam, nhưng hợp lý sẽ được chi trả như 1 phần của quyền lợi bảo hiểm.
2. Đối với điều trị răng: PVI đồng ý chi trả cho các chi phí điều trị tại các bệnh viện/trung tâm y tế công hoặc tư nhân, liên doanh hay 100% vốn nước ngoài và mở rộng chi trả khi điều trị răng tại các nha khoa có tên sau: 

A. 
Tại Vũng Tàu:

1. 
NHA KHOA QUỐC BÌNH 
- 
Địa chỉ: 19 Phạm Hồng Thái, phường 7, Tp. Vũng Tàu , Điện thoại: (064) 3839966

2. 
NHA KHOA HOA SỨ

-  
Địa chỉ: 111 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, Tp. Vũng Tàu, Điện thoại: (064) 3543511

B. 
Tại TP. Hồ Chí Minh

1. 
NHA KHOA No.1

-   
Địa chỉ: 51 đường 3/2, F.11, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (08) 39 29 09 09

2. 
NHA KHOA VIỆT GIAO

-   
Địa chỉ: 71 Phạm Ngọc Thạch, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08.3925 3702
3. 
NHA KHOA MINH KHAI

- 
Địa chỉ: 199 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Điện thoại: (08)39253399
C.
Tại Hà Nội

NHA KHOA HÒA AN

-
Địa chỉ: Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: 04.2211 7476
PVI Vũng Tàu sẽ không thanh toán những trường hợp điều trị tại các phòng nha khác ngoài các phòng nha được liệt kê ở trên. Trong các trường hợp cần thiết, PVI Vũng Tàu có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các phim chụp răng/hàm để lưu hồ sơ nha của bệnh nhân.
IX .
DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN BẢO LÃNH VIỆN PHÍ  
	STT
	BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM
	ĐỊA CHỈ
	ĐIỆN THOẠI
	FAX
	LOẠI HÌNH BẢO LÃNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HÀ NỘI
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Hữu Nghị (*)
	Số 1 Trần Khánh Dư, Hai Bà Trưng,  Hà Nội
	04.38221937
	04.39718457
	Nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
	Số 1 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa
	04 3574 7788
	04 3574 6298
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc (*)
	Số 286 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội
	04 3835 5555
	04 3838 5555
	Nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trung tâm Y khoa Quốc tế Việt Xuân(*)
	278 Lương Thế Vinh, Trung Văn, quận Từ Liêm
	04 3543 0466
	04 3543 0469
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Phòng khám Medelab (*)
	1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
	04 3845 6868
	04 3941 1689
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Phòng khám Nha khoa Nguyễn Du (*)
	Số 2-4 Nguyễn Du, Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm
	04 39432715
	04 39432658
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Phòng khám Nha khoa Úc Châu (*)
	Số 3, Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng
	04 39445216
	04 39445908
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
	55 Yên Ninh, quận Ba Đình
	04 7305.8880
	04 3716 2988
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
	458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng
	04 3975 1206
	043 9753557
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Bệnh Viện Bưu Điện(*)
	Số 49 Trần Điền, quận Hoàng Mai
	04 3640 2262
	04 3640 2264
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương(*)
	Số 78 Đ. Giải Phóng,Q. Đống Đa
	04 3576 5990
	04 3576 5090
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Khoa  Tự nguyện A - Bệnh Viện Nhi Trung ương (*)
	18/879 Đường Đê La Thành, quận Đống Đa
	04 6273 1090
	04 6273 8743
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Khoa Điều trị theo yêu cầu 1C- Bệnh viện HN Việt Đức
	Số 8 Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm
	04 3828 9402
	04 3828 9402
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội  (*)
	40 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm
	04 3828 5347
	04 3826 9725
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương (*)
	Ngõ 1194 Đường Láng, quận Đống Đa
	04 37664751
	 
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Bệnh viện Đa Khoa Trí Đức
	219 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng
	04 3942 9999
	04 3942 9486
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Bệnh viện Việt Pháp
	Số 1 Phương Mai, Quận Đống Đa
	04 3577 1100
	04 3576 4443
	Nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HẢI PHÒNG
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (*)
	Số 225C Lạch Tray- quận Ngô Quyền- Hải Phòng
	031 3736285
	031 373 5696 
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	QUẢNG NGÃI
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	219
	Bệnh viện Dầu khí Dung Quất(*)
	Khu Đô thị mới Vạn Tường, Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi
	055 362 5555
	055 362 5889
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ĐÀ NẴNG
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Bệnh viện ĐK Fortis Hoàn Mỹ Đà Nẵng (*)
	161 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
	0511 3650 676
	0511 3650 272
	Nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	QUẢNG NAM
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam (*)
	Thôn Nam Sơn, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	0510 2476 479
	0510 3567 234
	Nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	HỒ CHÍ MINH
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh
	Số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận
	08 3845 7777
	08 3847 6734
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Bệnh viện Quốc Tế Columbia Asia Gia Định
	Số 01 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh
	08 3823 8888
	08 3823 8454
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh
	72-74 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
	08 3863 1272
	08 3862 9212 
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Bệnh viện Pháp Việt (FV)
	6 Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn, - Quận 7
	08 5411 3333
	08 5411 3334
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn(*)
	1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, quận 1
	08 3821 3456
	08 3821 0799
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Bệnh viện Triều An
	425 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, quận Tân Bình
	08 3750 8888
	08 3751 0915
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Bện viện Đa Khoa Hoàn Mỹ
	60 - 60A Phan Xích Long, F1, quận Phú Nhuận
	08 3990.2468 
	08 3995.9870
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Bệnh Viện Đa khoa Hồng Đức
	32/2 Thống Nhất, F10, quận Gò Vấp
	08 3996 9999
	08 3895 9612
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Bệnh viện Quốc Ánh
	104 - 110 Đường 54, KĐT Tân Tạo, quận Bình Tân
	08 5407 3878
	08 6253 9803
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Phòng khám Việt Gia (*)
	166 Nguyễn Văn Thủ, F Đakao, Quận 1
	08 3911 8485
	08 3911 8486
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Phòng khám Victoria Mỹ Mỹ (*)
	79 Điện Biên Phủ, P Đa kao, Quận 1
	 08 39104545        
	08 39103334
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Bệnh viện Đại Học Y Dược - TP HCM cơ sở 2 (*)
	201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5
	08 38570757
	08 3855 2113
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Bệnh viện Đại Học Y Dược - TP HCM cơ sở 3 (*)
	221B Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận
	08 3844 2756
	08 3844 7977
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM
	215 Hồng Bàng, Quận 5
	08 3855 4269
	08 3855 1980
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Bệnh viện Y Học Cổ Truyền(*)
	179 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
	08 3932 6004
	08 3932 0482
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (*)
	1 Nơ Trang Long, P.7, Quận Bình Thạch
	08 3841 2692
	08 3841 2700
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	Bệnh viện Bình Dân(*)
	371 Điện Biên Phủ, P.4, Quận 3
	08 3839 4747
	08 3839 1315
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM(*)
	155B Trần Quốc Thảo, P.9, Quận 3
	08 3931 7381
	08 3931 2712
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Bệnh viện Da Liễu TPHCM
	2 Nguyễn Thông, P.6, Quận 3
	08 3930 5995
	 
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Bệnh viện Từ Dũ(*)
	284 Cống Quỳnh, P. PNL, Quận 1
	08 3839 5117
	08 3839 6832
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM (*)
	263-265 Trần Hưng Đạo, P. CG, Quận 1
	08 3836 0191
	08 3836 0192
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Bệnh viện Nhi Đồng 2(*)
	33 Nguyễn Du, Quận 1
	08 3829 8385
	08 3829 1969
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Bệnh viện Phụ Sản Mê Kông
	243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình
	08 3844 2986
	08 3844 2989
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Bệnh viện Mắt TP HCM(*)
	280 Điện Biên Phủ, P.7, Quận 3
	08 3932 6732
	08 3932 6163
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CẦN THƠ
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long
	Lô 20 Quang Trung, Phú Thứ, Cái Răng, TP. Cần Thơ
	0710 391 7901
	0710 391 7355
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CÀ MAU
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải
	09 Lạc Long Quân - Âu Cơ, khóm 5, Phường 7, TP Cà Mau
	0780 357 5859
	0780 355 0000
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Cà Mau (*)
	Số 11 Hải Thượng Lãn Ông, P6, Tp Cà Mau
	0780 3835 171
	0780 3567 693
	Nội trú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ghi chú:

- Danh sách bệnh viện/phòng khám có thể thay đổi theo thời gian/chương trình bảo hiểm
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	- Quý khách vui lòng xuất trình thẻ PVI Care và CMTND/Giấy khai sinh để được chấp nhận bảo lãnh. Trong trường hợp nằm viện nội trú, vui lòng xuất trình giấy tờ trong vòng 24h sau khi nhập viện.
- Lưu ý riêng: +  Bảo lãnh tại Bệnh viện Nhi TW, Răng Hàm Mặt TW Hà Nội cần chuẩn bị bản sao thẻ,CMTND/Giấy khai sinh.                                                                                                                                     
                          + Khám chữa Răng tại BV Răng hàm mặt TP HCM: cần đặt  hẹn với Bảo hiểm PVI trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 -  Số điện thoại hỗ trợ bảo lãnh viện phí: Hotline 1:  0988 742 788, Hotline 2: 0988 756 726

   Hotline 3: 0988 756 736

      Mọi thắc mắc xin liên hệ theo các số điện thoại sau:
- Chị Bình :0979 779036;  Chị Hoài : 0938 687068 

- Chị Thúy: 0908 870098;  Chị Hoa: 0908 986306 
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